
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-VPUBND Bình Định,  ngày        tháng      năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và cung cấp danh sách các cá nhân 

giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 7 năm 2024 

 

Thực hiện quy định tại khoản 15 Điều 4 Quyết định số 57/2023/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết 

quả thực hiện và cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính trễ hạn trong tháng 7 năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trong tháng 7 năm 2024 

- Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính của tỉnh (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 31/7/2024), toàn tỉnh đã tiếp 

nhận là 65.643 hồ sơ (bao gồm: 52.219 hồ sơ tiếp nhận mới và 13.424 hồ sơ kỳ 

trước chuyển sang); đã giải quyết 50.566 hồ sơ, trong đó: giải quyết đúng/trước 

hạn 50.511 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,89%), giải quyết trễ hạn 56 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 

0,11%), đang giải quyết 15.077 hồ sơ.  

- Theo đó, số lượng hồ sơ đã giải quyết hoàn thành nhưng trễ hạn trong 

tháng 7 năm 2024: cấp tỉnh giảm 01 hồ sơ trễ hạn, cấp huyện tăng 05 hồ sơ trễ 

hạn và cấp xã giảm 65 hồ sơ trễ hạn so với tháng 6 năm 2024. 

2. Danh sách 56 hồ sơ trễ hạn (có Danh sách hồ sơ cụ thể kèm theo 

Công văn này), bao gồm: 

- Cấp tỉnh: 01 hồ sơ (Sở Tài nguyên và Môi trường). 

- Cấp huyện: 30 hồ sơ (Quy Nhơn 10 hồ sơ, Phù Mỹ 12 hồ sơ, Phù Cát 03 

hồ sơ, Hoài Ân 01 hồ sơ, Tây Sơn 01 hồ sơ, Vĩnh Thạnh 01 hồ sơ, Tuy Phước 01 

hồ sơ, Vân Canh 01 hồ sơ). 

- Cấp xã: 25 hồ sơ (03 đơn vị cấp xã thuộc thành phố Quy Nhơn: phường 

Nguyễn Văn Cừ 01 hồ sơ, phường Thị Nại 02 hồ sơ, xã Nhơn Hải 01 hồ sơ; 03 

đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát: xã Cát Chánh 01 hồ sơ, xã Cát Hiệp 01 hồ 

sơ, xã Cát Sơn 03 hồ sơ; 04 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ: thị trấn Bình 

Dương 01 hồ sơ, xã Mỹ Cát 01 hồ sơ, xã Mỹ Chánh Tây 01 hồ sơ, xã Mỹ Hiệp 

03 hồ sơ; 03 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài Ân: xã Ân Đức 01 hồ sơ, xã Ân 

Hữu 04 hồ sơ, xã Ân Mỹ 01 hồ sơ; xã Vĩnh Kim thuộc huyện Vĩnh Thạnh 02 hồ 

sơ; xã Phước Thắng thuộc huyện Tuy Phước 01 hồ sơ; xã Canh Thuận thuộc 

huyện Vân Canh 01 hồ sơ).  
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(Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị, 

địa phương giải quyết trễ hạn 56 hồ sơ thủ tục hành chính tại Phụ lục 1, Phụ lục 

2, Phụ lục 3 đính kèm theo Công văn này) 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan thực hiện công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết 

trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính đính kèm Công văn này trong nội bộ cơ quan, 

đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4247/UBND-KSTT ngày 27 

tháng 7 năm 2022; đồng thời, tăng cường theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời 

hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa 

phương biết để triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KSTT(Q). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Lê Ngọc An 
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Phụ lục 1 

Danh sách cá nhân cấp tỉnh xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 7 năm 2024 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND  

ngày        tháng       năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

STT Mã 
Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ 

tham gia  

giải quyết 

Hồ sơ giải quyết 

trễ hạn trong 

tháng 7/2024 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

 Chi cục Bảo vệ môi trường    

1 9724 Nguyễn Việt Cường 18 1 

2 22971 Nguyễn Thị Thanh Hà 2 1 
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Phụ lục 2 

Danh sách cán bộ, công chức cấp huyện xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 7 năm 2024 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND  

ngày        tháng       năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

STT Mã 
Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ 

tham gia  

giải quyết 

Hồ sơ giải quyết 

trễ hạn trong 

tháng 7/2024 

I. UBND thành phố Quy Nhơn 

 Bộ phận Một cửa thành phố 

1 29136 Lê Thị Thu Hiền 336 10 

 Chi cục Thuế thành phố 

2 - Đinh Lê Như Phương - 1 

II. UBND huyện Phù Cát 

 Bộ phận Một cửa huyện  

3 13633 Nguyễn Quốc Tuấn 428 1 

4 14863 Trần Minh Hùng 374 1 

 Lãnh đạo UBND huyện  

5 13639 Bùi Quốc Nghị 26 2 

 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

6 13995 Phan Trọng Linh 695 1 

7 14011 Lê Công Liễu 38 1 

III. UBND huyện Phù Mỹ 

 Lãnh đạo UBND huyện  

8 12127 Phan Hữu Duy 295 1 

 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  

9 12106 Nguyễn Thị Thanh Nga 307 1 

10 12109 Nguyễn Tấn Anh 293 1 

 Phòng Tài nguyên và Môi trường 

11 13265 Phan Xuân Vũ 25 1 

 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

12 25393 Nông Thanh 1002 2 

 Chi cục Thuế huyện 

13 - Ngô Thanh Hải  2 

IV. UBND huyện Hoài Ân 

 Bộ phận Một cửa huyện 

17 13653 Phạm Nguyên Huyền Trang 313 1 

 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

18 12842 Phan Thanh Vũ 344 1 

V. UBND huyện Tây Sơn 

 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

19 14648 Huỳnh Văn Chiến 838 1 

VI. UBND huyện Vĩnh Thạnh 

 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện 

20 14610 Từ Vương Việt 158 1 

VII. UBND huyện Tuy Phước 

 Phòng Kinh tế Hạ tầng  

21 27694 Lê Hữu Hoàng Dự 22 1 
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STT Mã 
Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ 

tham gia  

giải quyết 

Hồ sơ giải quyết 

trễ hạn trong 

tháng 7/2024 

22 27954 Dương Minh Tân 45 1 

VIII. UBND huyện Vân Canh 

 Phòng Kinh tế Hạ tầng  

23 22290 Hoàng Kim Chuyên 11 1 
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Phụ lục 3 

Danh sách cán bộ, công chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 7 năm 2024 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND  

ngày        tháng       năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

STT Mã 
Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ 

sơ tham gia 

giải quyết 

Hồ sơ giải quyết 

trễ hạn trong 

tháng 7/2024 

I. UBND thành phố Quy Nhơn 

 UBND phường Nguyễn Văn Cừ  

1 13082 Nguyễn Thanh Tùng 238 1 

 UBND phường Thị Nại 

2 13192 Bùi Duy Ninh 3 2 

 UBND xã Nhơn Hải 

3 13091 Đoàn Ngọc Quá 33 1 

II. UBND huyện Phù Cát 

 UBND xã Cát Chánh 

4 13365 Võ Kế Tho  89 1 

 UBND xã Cát Hiệp 

5 13292 Nguyễn Văn Nhạc 69 1 

 UBND xã Cát Sơn 

6 26573 Phan Xuân Phước 129 3 

III. UBND huyện Phù Mỹ 

 UBND thị trấn Bình Dương 

7 12409 Lê Thị Thanh 120 1 

 UBND xã Mỹ Chánh Tây 

8 12454 Võ Đình Nguyên  55 1 

 UBND xã Mỹ Hiệp 

9 12432 Nguyễn Thị Thanh Thúy 185 3 

 UBND xã Mỹ Phong 

10 12511 Võ Tấn Thịnh 10 3 

 UBND xã Mỹ Thọ 

11 12473 Nguyễn Duy Thanh 10 4 

IV. UBND huyện Hoài Ân 

 UBND xã Ân Đức 

12 31395 Bùi Văn Hồng 1 1 

 UBND xã Ân Hữu 

13 22610 Phạm Ngọc Thái 101 4 

 UBND xã Ân Mỹ 

14 11789 Lê Văn Nghiệp 52 1 

 UBND xã Vĩnh Kim 

15 13561 Đinh Min 2 2 

VI. UBND huyện Tuy Phước 

 UBND xã Phước Thắng 

16 15241 Võ Thế Dũng 421 1 

VII. UBND huyện Vân Canh 

 UBND xã Canh Thuận 

17 14818 Nguyễn Thị Hồng Thế 145 1 



Danh sách 

56 hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 7 năm 2024 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND ngày       tháng       năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A. CẤP TỈNH (01 hồ sơ) 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

1 

000.00.12.H08-

240104-0008 

Cấp giấy phép môi 

trường của dự án 

“Nhà máy năng lượng 

xanh Thiện Hoàng" 

của công ty TNHH 

Gỗ Thành Đạt tại 

thôn Thọ Lộc 1, xã 

Nhơn Thọ, huyện An 

Nhơn” 

23/07/2024 

16:30:40 

VÕ THỊ 

PHƯƠNG THẢO 
- 

Ca Lê Mỹ 

Lệ 

Nguyễn Thị Thanh Hà-Chi cục Bảo vệ môi trường 

+Bắt đầu: 04/01/2024 17:20:13 

+Kết thúc đúng hạn: 09/01/2024 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/01/2024 16:11:56 

 Nguyễn Việt Cường -Chi cục Bảo vệ môi trường 

+Bắt đầu: 05/07/2024 15:37:18 

+Kết thúc đúng hạn: 06/07/2024 09:37:18 

+Kết thúc thực tế: 08/07/2024 10:01:35 

B. CẤP HUYỆN (30 hồ sơ) 

I. UBND thành phố Quy Nhơn  

1 H08.37-240617-0023 - 
NGUYỄN THỊ 

KIỀU MY 
- 

Bộ phận 

một cửa 

đất đai TP 

Quy Nhơn 

Đinh Lê Như Phương-Chi cục Thuế TP.Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 02/07/2024 09:12:15 

+Kết thúc đúng hạn: 02/07/2024 15:12:15 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2024 09:20:02 

2 H08.37-240719-0007 
23/07/2024 

13:06:05 

PHẠM THỊ 

THANH NGA 
- 

Lê Thị Thu 

Hiền 

Lê Thị Thu Hiền- Nhân viên Bộ phận Một cửa  

+Bắt đầu: 19/07/2024 09:28:28 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 22/07/2024 10:26:03 

3 H08.37-240719-0082 
24/07/2024 

08:40:01 
ĐẶNG ĐÌNH VỊ - 

Lê Thị Thu 

Hiền 

Lê Thị Thu Hiền-Nhân viên Bộ phận Một cửa  

+Bắt đầu: 19/07/2024 12:15:58 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2024 17:00:00 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc thực tế: 20/07/2024 16:23:18 

4 H08.37-240719-0076 
24/07/2024 

08:39:17 
ĐẶNG ĐÌNH VỊ - 

Lê Thị Thu 

Hiền 

Lê Thị Thu Hiền-Nhân viên Bộ phận Một cửa  

+Bắt đầu: 19/07/2024 12:16:48 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 20/07/2024 16:24:51 

5 H08.37-240719-0086 - 
DƯƠNG THỊ 

HỒNG NHUNG 
- 

Lê Thị Thu 

Hiền 

Lê Thị Thu Hiền-Nhân viên Bộ phận Một cửa  

+Bắt đầu: 19/07/2024 13:47:47 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 22/07/2024 10:08:21 

6 H08.37-240719-0084 - 
DƯƠNG THỊ 

HỒNG NHUNG 
- 

Lê Thị Thu 

Hiền 

Lê Thị Thu Hiền-Nhân viên Bộ phận Một cửa  

+Bắt đầu: 19/07/2024 13:48:20 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 22/07/2024 10:07:24 

7 H08.37-240719-0048 - VÕ HƯỜNG VI - 
Lê Thị Thu 

Hiền 

Lê Thị Thu Hiền-Nhân viên Bộ phận Một cửa  

+Bắt đầu: 19/07/2024 13:49:55 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 22/07/2024 10:05:31 

8 H08.37-240719-0066 - 
NGUYỄN THỊ 

THÚY QUỲNH 
- 

Lê Thị Thu 

Hiền 

Lê Thị Thu Hiền-Nhân viên Bộ phận Một cửa  

+Bắt đầu: 19/07/2024 13:50:41 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 22/07/2024 10:09:21 

9 H08.37-240719-0069 - PHÙNG VŨ LÊ - 
Lê Thị Thu 

Hiền 

Lê Thị Thu Hiền-Nhân viên Bộ phận Một cửa  

+Bắt đầu: 19/07/2024 13:52:00 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 22/07/2024 10:06:38 

10 H08.37-240624-0114 
10/07/2024 

13:02:33 

TRẦN MINH 

PHỤNG 
- 

Lê Thị Thu 

Hiền 

Lê Thị Thu Hiền-Nhân viên Bộ phận Một cửa  

+Bắt đầu: 24/06/2024 14:52:42 

+Kết thúc đúng hạn: 01/07/2024 14:52:42 

+Kết thúc thực tế: 02/07/2024 14:32:29 

II. UBND huyện Phù Cát   
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

11 H08.35-240611-0024 - 
TRƯƠNG VĂN 

CÔNG 
- 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Cát 

Nguyễn Quốc Tuấn-Bộ phận Một cửa huyện  

+Bắt đầu: 11/06/2024 09:33:18 

+Kết thúc đúng hạn: 11/06/2024 15:33:18 

+Kết thúc thực tế: 11/06/2024 17:12:30 

 Bùi Quốc Nghị-Lãnh đạo UBND huyện  

+Bắt đầu: 19/06/2024 07:35:16 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2024 13:35:16 

+Kết thúc thực tế: 02/07/2024 09:03:08 

12 H08.35-240613-0013 - 
ĐẶNG VĂN 

HÒA 

Xóm Mới, 

Thôn Phú 

Nhơn 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Cát 

Bùi Quốc Nghị-Lãnh đạo UBND huyện  

+Bắt đầu: 19/06/2024 07:30:57 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2024 13:30:57 

+Kết thúc thực tế: 02/07/2024 09:02:39 

13 H08.35-240529-0044 - VÕ THỊ CHỜ - 

Chuyên 

viên Văn 

phòng 

đăng ký 

đất đai 

huyện Phù 

Cát 

Trần Minh Hùng-Bộ phận Một cửa huyện  

+Bắt đầu: 29/05/2024 11:08:27 

+Kết thúc đúng hạn: 30/05/2024 07:08:27 

+Kết thúc thực tế: 30/05/2024 08:55:19 

 Phan Trọng Linh-Chi nhánh VPĐK đất đai 

+Bắt đầu: 30/05/2024 08:55:19 

+Kết thúc đúng hạn: 30/05/2024 14:55:19 

+Kết thúc thực tế: 31/05/2024 08:13:49 

 Lê Công Liễu-Chi nhánh VPĐK đất đai 

+Bắt đầu: 31/05/2024 08:13:49 

+Kết thúc đúng hạn: 11/06/2024 14:13:49 

+Kết thúc thực tế: 25/06/2024 07:22:12  

III. UBND huyện Phù Mỹ 

14 H08.36-240702-0030 - 
NGUYỄN MINH 

TƯỜNG 
- 

Bộ phận 

một cửa 

đất đai Phù 

Mỹ 

Nguyễn Duy Thanh-UBND xã Mỹ Thọ 

+Bắt đầu: 09/07/2024 13:23:31 

+Kết thúc đúng hạn: 15/07/2024 13:30:00 

+Kết thúc thực tế: 26/07/2024 09:46:11 

15 H08.36-240704-0031 - ĐẶNG VĂN VŨ - Võ Bình Nông Thanh-Chi nhánh VPĐK đất đai 



4 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Nguyên +Bắt đầu: 04/07/2024 11:29:11 

+Kết thúc đúng hạn: 05/07/2024 07:29:11 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2024 07:43:40 

 Võ Tấn Thịnh-UBND xã Mỹ Phong 

+Bắt đầu: 13/07/2024 08:15:53 

+Kết thúc đúng hạn: 18/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 26/07/2024 09:11:03 

16 H08.36-240704-0056 - LÊ THỊ HỒNG 
Thôn Thuận 

An 

Bộ phận 

một cửa 

đất đai Phù 

Mỹ 

Nguyễn Duy Thanh-UBND xã Mỹ Thọ 

+Bắt đầu: 13/07/2024 08:14:00 

+Kết thúc đúng hạn: 18/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 26/07/2024 09:45:38 

17 
000.00.36.H08-

240116-0007 
- 

NGUYỄN THỊ 

LIÊN 
-. 

Bộ phận 

một cửa 

đất đai Phù 

Mỹ 

Địa chính xã Mỹ Chánh Tây 

+Bắt đầu: 23/01/2024 10:51:09 

+Kết thúc đúng hạn: 30/01/2024 16:51:09 

+Kết thúc thực tế: 04/03/2024 07:17:31 

18 H08.36-240620-0034 - 
ĐẶNG THỊ 

TUYẾT NHANH 
- 

Bộ phận 

một cửa 

đất đai Phù 

Mỹ 

Phạm Thị Ngọc Thu-Cục Thuế Tỉnh  

+Bắt đầu: 24/06/2024 16:32:10 

+Kết thúc đúng hạn: 27/06/2024 16:32:10 

+Kết thúc thực tế: 10/07/2024 10:15:39 

19 H08.36-240520-0054 - 
ĐẶNG THỊ 

PHƯƠNG THÚY 
- 

Bộ phận 

một cửa 

đất đai Phù 

Mỹ 

Địa chính xã Mỹ Phong 

+Bắt đầu: 27/05/2024 20:30:37 

+Kết thúc đúng hạn: 10/07/2024 09:43:55 

+Kết thúc thực tế: 25/07/2024 08:07:33 

20 
000.00.36.H08-

230921-0034 
- 

HUỲNH XUÂN 

HẬN 

Xóm 1, 

Thôn Phước 

Thọ 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Phan Xuân Vũ-Phòng Tài nguyên và Môi trường  

+Bắt đầu: 21/09/2023 10:17:46 

+Kết thúc đúng hạn: 21/09/2023 16:17:46 

+Kết thúc thực tế: 21/09/2023 17:20:17 

  Ngô Thanh Hải-Chi cục Thuế huyện  

+Bắt đầu: 24/10/2023 17:52:41 

+Kết thúc đúng hạn: 27/10/2023 17:00:00 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2023 15:53:48 

21 
000.00.36.H08-

230921-0050 
- TRẦN VĂN CƯ 

Xóm 9, 

Thôn An 

Lạc 2 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

 Ngô Thanh Hải-Chi cục Thuế huyện  

+Bắt đầu: 24/10/2023 17:52:41 

+Kết thúc đúng hạn: 27/10/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2023 15:44:36 

22 H08.36-240624-0013 - ĐỖ VĂN LUẬN - 

Bộ phận 

một cửa 

đất đai Phù 

Mỹ 

Nguyễn Duy Thanh-UBND xã Mỹ Thọ 

+Bắt đầu: 01/07/2024 08:25:50 

+Kết thúc đúng hạn: 17/07/2024 15:19:17 

+Kết thúc thực tế: 26/07/2024 09:47:20 

23 H08.36-240624-0076 - 

NGUYỄN 

THÀNH 

DƯƠNG 

- 

Bộ phận 

một cửa 

đất đai Phù 

Mỹ 

Nông Thanh-Chi nhánh VPĐK đất đai 

+Bắt đầu: 24/06/2024 19:13:10 

+Kết thúc đúng hạn: 25/06/2024 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 25/06/2024 13:43:40 

 Võ Tấn Thịnh-UBND xã Mỹ Phong 

+Bắt đầu: 02/07/2024 09:10:14 

+Kết thúc đúng hạn: 08/07/2024 09:10:14 

+Kết thúc thực tế: 26/07/2024 09:10:23 

24 H08.36-240626-0006 - 
NGUYỄN THỊ 

LIÊN 

43 Võ Văn 

Dũng, Tổ 

Diên Hòa 1, 

Khu phố 

Dương Liễu 

Đông 

Bộ phận 

một cửa 

đất đai Phù 

Mỹ 

Võ Tấn Thịnh-UBND xã Mỹ Phong 

+Bắt đầu: 03/07/2024 08:47:54 

+Kết thúc đúng hạn: 09/07/2024 08:47:54 

+Kết thúc thực tế: 26/07/2024 09:10:23 

25 H08.36-240626-0005 - 
VÕ HÙNG 

VƯƠNG 
- 

Bộ phận 

một cửa 

đất đai Phù 

Mỹ 

Nguyễn Duy Thanh-UBND xã Mỹ Thọ 

+Bắt đầu: 05/07/2024 08:08:36 

+Kết thúc đúng hạn: 17/07/2024 16:46:35 

+Kết thúc thực tế: 26/07/2024 09:46:51 

IV. UBND huyện Hoài Ân 

26 H08.33-240607-0007 
19/07/2024 

15:24:04 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC LUẬT LỆ 
- 

Phạm 

Nguyên 

Phan Thanh Vũ-Chi nhánh VPĐK đất đai 

+Bắt đầu: 07/06/2024 09:04:28 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Huyền 

Trang 

+Kết thúc đúng hạn: 07/06/2024 15:04:28 

+Kết thúc thực tế: 07/06/2024 15:40:42 

 Phạm Nguyên Huyền Trang-Bộ phận Một cửa 

huyện  

+Bắt đầu: 24/06/2024 15:14:00 

+Kết thúc đúng hạn: 25/06/2024 09:14:00 

+Kết thúc thực tế: 01/07/2024 09:25:50 

V. UBND huyện Tây Sơn 

27 H08.38-240627-0031 
18/07/2024 

14:28:53 
ĐẶNG THỊ THỌ - 

Đỗ Thị 

Kim Loan 

Huỳnh Văn Chiến-Chi nhánh VPĐK đất đai 

+Bắt đầu: 06/07/2024 23:19:42 

+Kết thúc đúng hạn: 09/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 12/07/2024 17:58:40 

VI. UBND huyện Vĩnh Thạnh 

28 H08.41-240718-0004 - TẠ VĂN ĐƯỢC - 

Bộ phận 

một cửa 

đất đai 

Vĩnh 

Thạnh 

Từ Vương Việt-Chi nhánh VPĐK đất đai 

+Bắt đầu: 18/07/2024 14:26:36 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2024 08:26:36 

+Kết thúc thực tế: 19/07/2024 10:39:13 

VII. UBND huyện Tuy Phước 

29 H08.39-240612-0090 - 
NGUYỄN 

ĐẶNG TOÀN 
- 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Tuy 

Phước 

Dương Minh Tân-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 12/06/2024 14:22:13 

+Kết thúc đúng hạn: 13/06/2024 08:22:13 

+Kết thúc thực tế: 13/06/2024 11:46:02 

 Lê Hữu Hoàng Dự-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 13/06/2024 11:46:02 

+Kết thúc đúng hạn: 01/07/2024 07:30:00 

+Kết thúc thực tế: 02/07/2024 09:34:18 

VIII. UBND huyện Vân Canh 

30 H08.40-240705-0007 
22/07/2024 

07:48:54 
ĐÒN THỊ MAI - 

Lê Thị 

Hồng Đào 

Hoàng Kim Chuyên-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 05/07/2024 15:08:27 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc đúng hạn: 06/07/2024 09:08:27 

+Kết thúc thực tế: 08/07/2024 15:54:42 

 Hoàng Kim Chuyên-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 19/07/2024 15:41:37 

+Kết thúc đúng hạn: 20/07/2024 15:41:37 

+Kết thúc thực tế: 20/07/2024 15:56:18 

B. CẤP XÃ (25 hồ sơ) 

I. UBND thành phố Quy Nhơn 

UBND phường Nguyễn Văn Cừ 

1 
H08.37.80-240719-

0011 
- 

NGUYỄN THỊ 

KIM CHI 

146 Lý Thái 

Tổ 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng 

Nguyễn Thanh Tùng-UBND phường  

+Bắt đầu: 19/07/2024 11:30:37 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 22/07/2024 14:54:56 

UBND phường Thị Nại 

2 
H08.37.82-240529-

0021 

01/08/2024 

09:59:33 

HUỲNH 

THANH TÙNG 
- 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Bùi Duy Ninh-UBND phường +Bắt đầu: 

28/06/2024 11:30:36 

+Kết thúc đúng hạn: 02/07/2024 11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 10/07/2024 14:46:22 

3 
H08.37.82-240522-

0002 

23/07/2024 

10:16:40 

NGUYỄN PHÚC 

CHƯƠNG 
- 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Bùi Duy Ninh-UBND phường  

+Bắt đầu: 28/06/2024 11:31:20 

+Kết thúc đúng hạn: 02/07/2024 11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 10/07/2024 14:45:31 

UBND xã Nhơn Hải 

4 
H08.37.88-240702-

0003 

05/07/2024 

15:44:05 

NGUYỄN BỬU 

CHÁNH 
- 

Đoàn Ngọc 

Quá 

Đoàn Ngọc Quá-UBND xã  

+Bắt đầu: 03/07/2024 14:13:53 

+Kết thúc đúng hạn: 04/07/2024 16:13:53 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2024 14:45:04 

II. UBND huyện Phù Cát  

UBND xã Cát Chánh 

5 H08.35.77-240704- 05/07/2024 TRẦN MINH Thôn Chánh Võ Kế Tho Võ Kế Tho-UBND xã  
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0003 07:14:40 NGỌC Định, xã Cát 

Chánh, 

huyện Phù 

Cát, tỉnh 

Bình Định 

+Bắt đầu: 04/07/2024 14:23:52 

+Kết thúc đúng hạn: 04/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2024 07:11:45 

UBND xã Cát Hiệp 

6 
H08.35.87-240730-

0005 

31/07/2024 

08:00:37 

NGUYỄN 

PHƯƠNG TỪ 
- 

Nguyễn 

Văn Nhạc 

Nguyễn Văn Nhạc-UBND xã  

+Bắt đầu: 30/07/2024 14:31:35 

+Kết thúc đúng hạn: 30/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/07/2024 07:50:22 

UBND xã Cát Sơn 

7 
H08.35.85-240705-

0003 

08/07/2024 

15:28:07 

NGUYỄN 

HÙNG 
- 

Phan Xuân 

Phước 

Phan Xuân Phước-UBND xã  

+Bắt đầu: 05/07/2024 09:53:31 

+Kết thúc đúng hạn: 06/07/2024 09:53:31 

+Kết thúc thực tế: 08/07/2024 15:26:16 

8 
H08.35.85-240724-

0006 

26/07/2024 

10:13:23 
PHAN VĂN HẢI - 

Phan Xuân 

Phước 

Phan Xuân Phước-UBND xã  

+Bắt đầu: 24/07/2024 10:22:32 

+Kết thúc đúng hạn: 24/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 26/07/2024 10:11:33 

9 
H08.35.85-240723-

0002 

26/07/2024 

10:21:44 
PHAN VĂN HẢI Hội Sơn 

Phan Xuân 

Phước 

Phan Xuân Phước-UBND xã  

+Bắt đầu: 24/07/2024 10:25:40 

+Kết thúc đúng hạn: 25/07/2024 10:25:40 

+Kết thúc thực tế: 26/07/2024 10:15:38 

III. UBND huyện Phù Mỹ 

UBND thị trấn Bình Dương 

10 
H08.36.72-240715-

0007 

16/07/2024 

16:42:23 
LÊ THỊ THANH - 

Lê Thị 

Thanh 

Lê Thị Thanh-UBND thị trấn  

+Bắt đầu: 15/07/2024 17:21:24 

+Kết thúc đúng hạn: 16/07/2024 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 16/07/2024 14:30:47 

UBND xã Mỹ Cát 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

11 
H08.36.73-240704-

0003 

15/07/2024 

05:50:15 

NGUYỄN 

TRƯỜNG 

THANH 

- 
Phan Văn 

Hùng 

Nguyễn Thị Thanh Nga-Phòng LĐ-TBXH 

+Bắt đầu: 08/07/2024 07:14:34 

+Kết thúc đúng hạn: 08/07/2024 11:14:34 

+Kết thúc thực tế: 09/07/2024 08:13:04 

 Nguyễn Tấn Anh-Phòng LĐ-TBXH 

+Bắt đầu: 09/07/2024 08:13:04 

+Kết thúc đúng hạn: 10/07/2024 08:13:04 

+Kết thúc thực tế: 10/07/2024 14:54:24 

 Phan Hữu Duy-Lãnh đạo UBND huyện  

+Bắt đầu: 10/07/2024 15:10:14 

+Kết thúc đúng hạn: 11/07/2024 15:10:14 

+Kết thúc thực tế: 12/07/2024 15:58:45 

UBND xã Mỹ Chánh Tây 

12 
H08.36.86-240628-

0007 

02/07/2024 

13:48:05 

TRẦN THỊ 

MINH TÚ 
- 

Trần Thị 

Mỹ 

Thường 

Võ Đình Nguyên-UBND xã  

+Bắt đầu: 28/06/2024 08:13:20 

+Kết thúc đúng hạn: 01/07/2024 14:13:20 

+Kết thúc thực tế: 02/07/2024 13:45:01 

UBND xã Mỹ Hiệp 

13 
H08.36.89-240615-

0001 

02/07/2024 

10:49:31 

NGUYỄN VĂN 

THUẬN 
- 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thúy 

Nguyễn Thị Thanh Thúy-UBND xã  

+Bắt đầu: 01/07/2024 14:00:53 

+Kết thúc đúng hạn: 01/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/07/2024 07:23:57 

14 
H08.36.89-240626-

0028 

02/07/2024 

10:49:33 

NGUYỄN TRẦN 

NHẬT TÂN 
- 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thúy 

Nguyễn Thị Thanh Thúy-UBND xã  

+Bắt đầu: 01/07/2024 13:50:38 

+Kết thúc đúng hạn: 01/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/07/2024 07:24:56 

15 
H08.36.89-240703-

0013 

05/07/2024 

07:31:29 

NGUYỄN VĂN 

TIẾN 
- 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thúy 

Nguyễn Thị Thanh Thúy-UBND xã  

+Bắt đầu: 04/07/2024 14:58:10 

+Kết thúc đúng hạn: 04/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2024 05:24:07 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

IV. UBND huyện Hoài Ân 

UBND xã Ân Đức 

16 
H08.33.81-240621-

0002 

08/07/2024 

15:01:44 
VÕ ĐÌNH QUÝ - 

Bùi Văn 

Hồng 

Bùi Văn Hồng-UBND xã  

+Bắt đầu: 21/06/2024 15:39:25 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2024 15:39:25 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2024 16:05:31 

UBND xã Ân Hữu 

17 
H08.33.85-240729-

0003 

30/07/2024 

09:30:10 

NGUYỄN VĂN 

QUỐC 
- 

Trần Thị 

Mỹ Lên 

Phạm Ngọc Thái-UBND xã  

+Bắt đầu: 29/07/2024 14:29:04 

+Kết thúc đúng hạn: 29/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 30/07/2024 09:06:03 

18 
H08.33.85-240729-

0002 

30/07/2024 

09:30:11 

NGUYỄN VĂN 

QUỐC 
- 

Trần Thị 

Mỹ Lên 

Phạm Ngọc Thái-UBND xã  

+Bắt đầu: 29/07/2024 14:28:23 

+Kết thúc đúng hạn: 29/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 30/07/2024 09:06:10 

19 
H08.33.85-240729-

0001 

30/07/2024 

09:30:13 

NGUYỄN VĂN 

QUỐC 
- 

Trần Thị 

Mỹ Lên 

Phạm Ngọc Thái-UBND xã  

+Bắt đầu: 29/07/2024 14:27:52 

+Kết thúc đúng hạn: 29/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 30/07/2024 09:04:48 

20 
H08.33.85-240729-

0004 

30/07/2024 

09:30:15 
LÊ VĂN ÁNH - 

Trần Thị 

Mỹ Lên 

Phạm Ngọc Thái-UBND xã  

+Bắt đầu: 29/07/2024 14:27:04 

+Kết thúc đúng hạn: 29/07/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 30/07/2024 09:04:38 

UBND xã Ân Mỹ 

21 
H08.33.78-240611-

0001 

29/07/2024 

07:54:23 

NGUYỄN 

QUANG THẾ 
- 

Lê Văn 

Nghiệp 

Lê Văn Nghiệp-UBND xã  

+Bắt đầu: 18/07/2024 15:22:08 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2024 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 19/07/2024 14:22:27 

V. UBND huyện Vĩnh Thạnh 

UBND xã Vĩnh Kim 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

22 
H08.41.78-240620-

0001 
- 

ĐINH VĂN 

HÔM 
- 

Lãnh đạo 

Phòng Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Đinh Min-UBND xã  

+Bắt đầu: 20/06/2024 10:38:11 

+Kết thúc đúng hạn: 24/06/2024 10:38:11 

+Kết thúc thực tế: 31/07/2024 15:02:27 

23 
H08.41.78-240627-

0002 
- 

PHAN THỊ CẨM 

NHUNG 
- 

Lãnh đạo 

Phòng Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Đinh Min-UBND xã  

+Bắt đầu: 27/06/2024 16:37:22 

+Kết thúc đúng hạn: 01/07/2024 16:37:22 

+Kết thúc thực tế: 31/07/2024 15:02:06 

VI. UBND huyện Tuy Phước 

UBND xã Phước Thắng 

24 
H08.39.81-240725-

0018 

01/08/2024 

08:17:19 

NGUYỄN THÁI 

PHÁT 
- 

Võ Thế 

Dũng 

Võ Thế Dũng-UBND xã  

+Bắt đầu: 26/07/2024 10:01:13 

+Kết thúc đúng hạn: 27/07/2024 10:01:13 

+Kết thúc thực tế: 28/07/2024 08:48:11 

VII. UBND huyện Vân Canh 

UBND xã Canh Thuận 

25 
H08.40.73-240718-

0003 

19/07/2024 

16:54:12 
TỪ THỊ CƯƠNG - 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Thế 

Nguyễn Thị Hồng Thế-UBND xã  

+Bắt đầu: 18/07/2024 16:49:42 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2024 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 19/07/2024 14:44:35 
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